
ĐẤT ĐAI VÀ DÂN SỐ NĂM 2024

INFOGRAPHIC NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ

LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM 2024

936.138

82,98%

15,59%

1,44%

Đất nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp

Đất chưa sử dụng

Diện tích đất

(ha)

Dân số

Nam 

Nữ

1.831.526
 1,15%

Thành thị

Nông thôn

1.832.145
 1,11%

952.039
 1,90%

2.711.632
 0,87%

3.663.671
(người)

Lực lượng lao động

Tỷ lệ thất nghiệp Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo
(có bằng cấp chứng chỉ)

Lực lượng lao động 
>15 tuổi đang làm việc

1.850.122

 0,90%

(người)

1,49% 33,27%

1.823.778
(người)

 0,71%



TÀI KHOẢN QUỐC GIA NĂM 2024

Tốc độ tăng GRDP theo giá so sánh 2010

INFOGRAPHIC NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ

12,04%

45,55%

29,34%

13,08%

Nông, lâm nghiệp và  thủy sản

Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ

Thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sp)

356.883
(tỷ đồng)

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 
theo giá hiện hành

GRDP  9,26%

 2,76%  14,16%  7,40%

THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

136.974 tỷ đồng

 2,19%

Thu Ngân sách NN

127.475 tỷ đồng

 16,54%

Chi Ngân sách NN

Nông, lâm nghiệp 
và thủy sản

Công nghiệp 
và xây dựng

Dịch vụ Thuế sản phẩm
(trừ trợ cấp sp)

 2,84%



DOANH NGHIỆP

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2024

INFOGRAPHIC NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ

Doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2023

Số DN đang hoạt động 
có kết quả SXKD

Số lao động trong DN 
đang hoạt động SXKD

Số CSKD cá thể 
phi nông, lâm nghiệp và thủy sản

Số lao động trong CSKD cá thể
phi nông, lâm nghiệp và thủy sản

15.582
(Doanh nghiệp)

476.085
(Người)

167.821
(Cở sở)

282.773
(Người)

Cơ sở kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản
tại thời điểm 31/12/2024

476,05 
triệu USD

Tổng vốn đăng ký

Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm

PHÚ THỌ

Nhà nước

Ngoài nhà nước

FDI

 10,16%

 11,52%

 29,31%

30.263

69.931

30.082

Vốn đầu tư thực hiện địa bàn theo giá hiện hành
(Tỷ đồng)

Số dự án được cấp 
giấy phép

59 
dự án

Diện tích sàn xây dựng nhà ở
hoàn thành

5.659,5
(Nghìn m2)



NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2024
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CÔNG NGHIỆP

Giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản 
trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp 

và đất nuôi trồng thủy sản
(triệu đồng) 

Giá trị sản phẩm 
nông nghiệp trên1 ha đất 

sản xuất nông nghiệp  

Giá trị sản phẩm 
thủy sản trên 1 ha đất 

nuôi trồng thủy sản

131,21

189,52

Sản lượng 
cây lương thực

có hạt (Tấn)

 2,96%

1.110.834

Sản lượng 
thịt hơi

xuất chuồng
(Tấn)

 4,4%

461.939

Sản lượng 
gỗ khai thác 

(nghìn m3)

 3,98%

1.514

Sản lượng 
thủy sản

(Tấn)

 0,79%

79.674

 2,15%
Quần áo các loại

302.966  1000 cái

 4,18%
Doanh thu linh kiện điện tử

170.594    tỷ đồng

 87,10%
Gạch ốp lát

160.177     1000 m2

 2,03%
Ô tô

42.719    chiếc

 7,88%
Xe máy

1.716.337   chiếc

 15,88%
Điện sản xuất

85   triệu KWh

Chỉ số sản xuất 
toàn ngành công nghiệp (IIP) 120,02%

Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp



THƯƠNG MẠI

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG BÌNH QUÂN NĂM 2024 (CPI)
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2,93%

CPI

Dịch vụ
ăn uống

Đồ uống,
thuốc lá

May mặc

Nhà ở,
VLXD

Thiết bị,
đồ dùng
gia đình

Dịch vụ
khác

Thuốc,
dịch vụ y tế

Giao thông

Bưu chính
viễn thông

Giáo dục

Văn hóa,
giải trí,
du lịch

5,56 %

0,20% 2,74%

1,96%

6,31%

4,19%

2,27%

5,04%

1,57%

0,66%

1,40%

TỔNG SỐ: 177.911  13,1%tỷ đồng

Bán lẻ hàng hóa

 14,1%

134.651
tỷ đồng

Lưu trú, ăn uống

 6,10%

12.378
tỷ đồng

Du lịch lữ hành

 30,54%

265
tỷ đồng

Dịch vụ khác

 11,67%

30.617
tỷ đồng



Tỷ lệ dân số được 
sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%)

>98%

GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 - 2025

INFOGRAPHIC NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ

Y TẾ NĂM 2024

MỨC SỐNG DÂN CƯ

708Số trường học

Số lớp

Số giáo viên

Số học sinh

Giáo dục mầm non 

9.208

12.618

130.117

(trường học)

(lớp)

(người)

(người)

Số lớp

Số giáo viên

Số học sinh

Giáo dục phổ thông 

21.535

36.444

734.138

(lớp)

(người)

(người)

Số cơ sở y tế Số nhân lực y tế

1.449
24.579

Chỉ số phát triển con người

Thu nhập bình quân đầu người 01 tháng

4.820,7

0,75%

(Nghìn đồng)

1.194Số trường học (trường học)

Số giường bệnh

20.757
(người)

(cơ sở)

(giường bệnh)


